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	KIỂM TRA  CUỐI  HỌC KÌ  II

Năm học: 2018 -2019
Môn : Toán -  Lớp 5

Ngày kiểm tra: 

Thời gian làm bài: 40  phút
	Giám thị 1

	
	
	Giám thị 2


.........................................................................................................................................  

	Điểm 
	*GK1:..........................

*GK2..........................
	Nhận xét của GV:

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................


* Mỗi bài tập sau có các câu trả lời A; B; C; D. Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước  câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5đ): Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào? M1
              A. Hàng nghìn                                      B. Hàng phần mười

              C. Hàng phần trăm                               D. Hàng phần nghìn

Câu 2(1đ): Phân sô  
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 viết dưới dạng số thập phân là? M2
         A. 4,5                    B. 8,0                   C.  0,8                               D.  0,4

Câu 3(0,5đ): 0,5ha    = ……….m2.. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: M1
         A.  5,000               B.  50                   C.  500                            D.  5000
Câu 4(1đ): Kết quả của phép tính:  10 giờ 30 phút  -  5 giờ 15 phút là: M1
              A. 5 giờ 15 phút                                     B. 5 giờ 45 phút

              C. 4 giờ 45 phút                                     D. 4 giờ 15 phút

Câu 5(1đ): Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm của các trận thắng của đội bóng là: M2
              A.  19%                B.  85%               C.    90%                    D.   95%

Câu 6(1đ):    2 giờ 15 phút = ........phút
A. 120 phút             B. 135 phút                C. 215 phút                    D. 205 phút  M1
            A.  3750cm2           B.  800cm2            C.    1170cm2            D.  1175cm2

Câu 7(1đ): Một hồ nước  hình lập phương có cạnh 1,5m và đổ đầy nước thì có bao nhiêu lít nước? ( 1dm3 = 1 lít) M2
            A.  3,375 lít          B.  337,5 lít            C.    3375 lít           D.  33750 lít
Câu 8 : (1đ) Đặt tính và tính: (M1)

                       a. 74,625 - 8,39                                       b. 8,216 : 5,2

……………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (2đ):  Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 56 km/giờ và nghỉ ở dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường AB.(M3)                                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1đ):Câu 10 : ( 1đ) 

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 9,26 x 9 + 9,26.(M4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA CHÁT LƯỢNG CUỐI KÌ II

MÔN TOÁN – LỚP 5

NĂM HỌC : 2017 – 2018

Câu 1:(0,5điểm). Khoanh vào D


Câu 2: (1 điểm). Khoanh vào C


Câu 3: (0,5điểm). Khoanh vào D


Câu 4: (1điểm). Khoanh vào A

Câu 5: (1điểm). Khoanh vào D


Câu 6: (1điểm). Khoanh vào B
Câu 7 :(1điểm) Khoanh vào C

Câu 8: (1đ)

           Đặt đúng và tính đúng kết quả mỗi câu 0,5đ.

           a. 66,235 ;   b. 1,58.

Câu 9 :  2 điểm. 


- Tính được thời gian đi từ A đến B ( 1đ)

          - Tính được quãng đường AB (1đ).


Thời gian người đó đi từ A đến B không kể nghỉ là: 


11 giờ 45 phút -  7 giờ  - 15 phút  = 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.


Quãng đường AB là: 56 x 4,5  = 252 (km) 

                                                         Đáp số: 252km

Câu 10:  9,26 x 9 + 9,26.

= 9,26 x (9 +1) 0,5đ.

= 9,26 x10      0,25đ.
=92,6              0,25đ.
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